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Các hệ thống canh tác nương rẫy luân canh giữa các cây lương thực ngắn ngày và cây 
thân gỗ lâu năm được áp dụng một cách có chủ đích, có tác dụng phục hồi thảm thực 
vật tự nhiên. Các hệ thống này vẫn được người dân áp dụng rộng rãi tại các vùng cao 

và xung quanh diện tích canh tác gần rừng tại Đông Nam Á, giúp duy trì hàng loạt các dịch vụ 
về xã hội và sinh thái. Quá trình làm nương rẫy thường được kết hợp với các hệ thống Nông 
Lâm kết hợp tại diện tích đất bỏ hóa, nơi được trồng nhiều loại cây hữu ích, có thể hợp thành 
các hệ sinh thái rừng. Các hệ thống nông lâm này được kết hợp với nhiều hệ thống canh tác 
khác, là lựa chọn chiến lược được kiểm chứng đối với các nông hộ nhỏ, góp phần đảm bảo 
an ninh lương thực, đa dạng hoá sản xuất và thu nhập. Điều này giúp cải thiện khả năng phục 
hồi kinh tế trong khi vẫn cung cấp hiệu quả khả năng tăng tích tụ các-bon và các dịch vụ môi 
trường quan trọng. Tuy nhiên, chính phủ các nước trong khu vực thường chú trọng hỗ trợ 
việc mở rộng nhanh các hệ thống độc canh chuyên sâu hơn là khuyến khích tiến trình phát 
triển dần dần. 

TT Các thông điệp chính Các tác động chính sách

1 Chính phủ các quốc gia trong khu vực, 
nhìn chung, đang đánh giá canh tác 
nương rẫy mang hàm ý tiêu cực: là 
nguyên nhân chính gây ra cháy rừng, mất 
rừng và suy thoái tài nguyên đất và nước. 
Canh tác nương rẫy được xem là không 
hiệu quả và không có tác dụng nâng cao 
mức sống so với nông nghiệp thâm canh 
hiện đại.

Các hoạt động canh tác nương rẫy cung cấp 
nhiều lợi ích trong cảnh quan đa chức năng, 
chính sách cần nắm bắt khía cạnh này.

2 Đất bỏ hóa được xem là hoang hóa và 
không thể mang lại các lợi ích kinh tế trực 
tiếp. Diện tích đất này không được phân 
biệt rõ ràng trên bản đồ và không được 
công nhận là một phần của cảnh quan 
nông nghiệp.

Các chính sách cần phải công nhận đất bỏ 
hóa là loại hình sử dụng đất mang lại hiệu 
quả kinh tế, cung cấp các dịch vụ hệ sinh 
thái quan trọng.

3 Trong các hệ thống canh tác nương rẫy 
truyền thống, canh tác đất bỏ hóa theo 
hướng Nông Lâm kết hợp là một chiến 
lược đa dạng hóa cho người nông dân, 
giúp giảm rủi ro mất an ninh lương thực 
và kinh tế.

Nông Lâm kết hợp trong các hệ thống 
canh tác nương rẫy cho phép nông dân 
độc lập hơn với xu hướng thị trường, 
đồng thời tăng khả năng phục hồi kinh tế; 
hỗ trợ chính sách là cần thiết để khuyến 
khích đầu tư của người nông dân canh tác 
nương rẫy.

4 Các hệ thống Nông Lâm kết hợp nương 
rẫy bỏ hóa cho phép sử dụng đất bền 
vững, không đốt nương và làm đất nghèo 
kiệt. Hệ thống này cũng là các bể chứa 
các-bon hiệu quả và các dịch vụ môi 
trường thiết yếu.

Một chính sách hiệu quả cần công nhận 
các chức năng sinh thái, kinh tế và xã hội 
của các hệ thống Nông Lâm kết hợp trên 
đất bỏ hóa nương rẫy.

5 Các chính sách cản trở canh tác nương 
rẫy làm suy yếu các hoạt động canh tác 
đất bỏ hóa và chuyển hướng sang các hệ 
thống canh tác độc canh và trồng rừng 
thay vì hỗ trợ sự chuyển biến dần dần của 
các hệ thống canh tác nương rẫy.

Hỗ trợ chuyển đổi sang các hệ thống Nông 
Lâm kết hợp sẽ đảm bảo tối ưu hóa lợi ích 
về sản xuất, thu nhập và môi trường.



Nông Lâm kết hợp trên đất nương rẫy bỏ hóa
Canh tác nương rẫy thường để cung cấp thực phẩm cho tiêu dùng trong gia đình và ít khi dư 
thừa sản phẩm để bán ra ngoài thị trường. Canh tác trên đất bỏ hóa là một chiến lược của 
cộng đồng, bổ sung cho các hoạt động canh tác tự cung tự cấp khác. Nó đóng vai trò quyết 
định đối với kinh tế nông hộ không chỉ thông qua việc tạo dòng tiền mặt thường xuyên từ các 
sản phẩm có tính thương mại mà còn đề phòng các rủi ro trong thời kỳ khó khăn về lương thực 
và đa dạng thực phẩm (Michon 2005, van Noordwijk và cộng sự 2008). 

Nông Lâm kết hợp thường là một phần trong hệ thống canh tác nương rẫy. Đất bỏ hóa được 
kết hợp trồng nhiều loại cây hữu ích được tích hợp với các hệ sinh thái rừng.

Tại Indonesia, các cộng đồng thường trồng cây ăn quả, cao su, cà phê, ca cao và song mây, tạo 
ra nhiều loại hệ thống Nông Lâm kết hợp trên đất nương rẫy bỏ hóa. Tương tự như các diện 
tích rừng, các loại hình Nông Lâm kết hợp này được lồng ghép toàn diện với các hệ thống canh 
tác địa phương.

Ở Philippines, việc trồng rừng tái sinh tự nhiên tại các nông hộ nhỏ bị suy giảm đáng kể, dù vậy 
rừng thứ sinh tái sinh sau nương rẫy bỏ hóa, tái sinh tự nhiên giúp kiểm soát sự phát triển của 
sâu bệnh hại và cỏ dại, ngoài ra còn có tác dụng như bãi chăn thả gia súc, hoặc vùng đệm hoặc 
là nguồn cung cấp chất đốt, lương thực và cây thảo dược (Lasco và cộng sự 2001).

Ở Việt Nam, Nông Lâm kết hợp là đặc trưng của cảnh quan nông nghiệp và đất có rừng từ 
trước thời kỳ hiện đại, tuy nhiên nghiên cứu khoa học chỉ bắt đầu vào đầu những năm 70, vì 
vậy dẫn đến sự thích ứng của một số hệ thống truyền thống, đặc biệt là các phương thức canh 
tác nương rẫy với mô hình Nông Lâm kết hợp và giới thiệu các hệ thống mới, như trồng xen, 
trồng hàng rào bao quanh và ‘taungya’1 (Snelder và Lasco 2008).

Kết quả
1. Chuyển đổi đất nương rẫy bỏ hóa
Sự chuyển đổi quan trọng xảy ra trong các hệ thống canh tác nương rẫy khi giá trị kinh tế của các 
sản phẩm từ cây thân gỗ tăng lên - ví dụ như cao su và cà phê - và khi các loại cây trồng cho thu 
nhập được trồng thêm vào diện tích cây lương thực ngắn ngày. Những chuyển đổi này có hiệu quả 
khi cây trồng cho thu nhập sẽ thay thế hoàn toàn canh tác nương rẫy. Tuy nhiên, thay vì xây dựng 
một tiến trình chuyển đổi từ từ, sự hỗ trợ của chính phủ lại tập trung vào chuyển đổi nhanh chóng 
sang trồng cây lương thực lâu dài, hoặc các hệ thống độc canh cây thân gỗ và cây mùa vụ và rừng 
trồng (van Noordwijk và cộng sự 2008, Schmidt-Vogt và cộng sự 2009). Ví dụ, ở Indonesia, cộng 
đồng chuyển đổi đất hoang thành rừng trồng cây cọ dầu. Canh tác nương rẫy cũng đang bị thu 
hẹp dần do sự chuyển đổi từ các hoạt động nông nghiệp sang các hoạt động phi nông nghiệp, bao 
gồm nhiều hình thức hướng tới nông nghiệp định hướng thị trường (trên những diện tích đất bỏ 
hóa hoặc cố định) và/hoặc chuyển hoàn toàn sang các hoạt động phi nông nghiệp (Ziegler và cộng 
sự 2011).

Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Thế giới/Noviana KhususiyahẢnh: Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Thế giới/Noviana Khususiyah
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Mặc dù các hoạt động nông nghiệp định hướng thị trường cho phép người nông dân làm nương 
rẫy trước đây thu được lợi nhuận cao hơn và có điều kiện tiếp cận tốt hơn tới các dịch vụ sức khoẻ 
và giáo dục, nhưng tính dễ bị tổn thương khi mất mùa hoặc nhu cầu thị trường giảm khi gia tăng 
các sản phẩm thâm canh chuyên biệt dẫn đến các tổn thất về kinh tế. Đa dạng hoá sản xuất và thu 
nhập giúp tăng khả năng phục hồi kinh tế của các nông hộ. Điều này có thể đạt được bằng cách hỗ 
trợ sự chuyển đổi dần dần diện tích đất hoang hoá hoặc đất bị suy thoái bằng việc áp dụng canh 
tác nương rẫy theo các hệ thống Nông Lâm hết hợp hiện có, thay vì thúc đẩy các hệ thống canh tác 
độc canh.

2. Quyền sử dụng đất không được đảm bảo
Ở Đông Nam Á, chính phủ các quốc gia đã kiểm soát hầu hết diện tích rừng. Tuy nhiên, đất canh 
tác nương rẫy không được thể hiện trong số liệu thống kê lâm nghiệp cho dù đã được điều chỉnh 
bởi các quy định về lâm nghiệp. Hầu hết các chính phủ không công nhận đất canh tác nương rẫy 
bỏ hóa là một phần của cảnh quan nông nghiệp, mà phân loại diện tích đất này là rừng suy thoái 
hoặc đất bị bỏ hoang. Tuy đất bỏ hóa có diện tích lên đến hàng triệu ha, nhưng nó không được đề 
cập trong phân loại đất sử dụng. Cộng đồng sống trong các khu rừng nhà nước quản lý hiếm khi 
có cơ hội nhận được quyền sở hữu chính thức đối với loại hình đất họ quản lý. Nông Lâm kết hợp 
và đất bỏ hóa ít được quản lý vẫn không được phân biệt trên các bản đồ do chính phủ ban hành. 
Thiếu cơ sở pháp lý trong việc tiếp cận với đất bỏ hóa, đang được nhà nước phân loại là rừng, 
buộc nông dân tiếp tục thực hiện canh tác đất bỏ hóa một cách bất hợp pháp hoặc chuyển đổi 
canh tác đất lâu dài.

Ví dụ từ Philippines
Ở Philippines, các đối thoại phản đối canh tác nương rẫy đã thúc đẩy luật, chính sách và các 
thực hành tìm cách triệt tiêu và xóa bỏ các hoạt động canh tác nương rẫy. Ở vùng cao, người 
di cư có điều kiện kinh tế khá giả với quyền sử dụng đất được đảm bảo có thể mở rộng canh 
tác lúa nước, còn cộng đồng người nghèo hoặc người bản địa bị hạn chế với quyền canh 
tác nương rẫy trên lô đất của họ. Hậu quả là tỉ lệ người di cư đến các vùng cao tăng lên dẫn 
tới sự gia tăng cách biệt về mặt kinh tế-xã hội với các nhóm người bản địa (Suarez và Sajise 
2010) và làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường do canh tác thâm canh. Ngay cả trong số 
các nhóm người bản địa, áp lực tăng năng suất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng dân số cũng dẫn 
đến giảm tính bền vững của hệ thống canh tác nương rẫy của chính họ.
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3. Nông Lâm kết hợp trên nương rẫy bỏ hóa bền vững
Cách canh tác nương rẫy truyền thống của người bản địa khác với cách sử dụng đất của người di 
cư địa phương và của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp là họ thay thế rừng bằng cây 
lương thực ngắn ngày và lâu năm mà không đảm bảo tính bền vững. 

Các hệ thống canh tác nương rẫy tổng hợp giữa nông nghiệp và lâm nghiệp kết hợp trên diện tích 
canh tác nông nghiệp và rừng thứ sinh khác nhau cung cấp một loạt các dịch vụ hệ sinh thái gắn 
kết với phúc lợi và sinh kế của người dân, đồng thời đảm bảo tính bền vững của môi trường. Các 
hệ thống này là hình thức bảo tồn chủ yếu các loài cây hữu ích, động vật đặc hữu và động vật 
hoang dã. Các hệ thống này có thể cho thấy tính vượt trội so với nông nghiệp truyền thống, mặc 
dù năng suất thấp trên một đơn vị diện tích, nhưng chúng giúp bảo vệ đất và giảm chi phí đầu vào 
từ phân bón tổng hợp, thuốc diệt cỏ hoặc thuốc trừ sâu (Suarez và Sajise 2010, Dressler và cộng 
sự 2014).

Nông Lâm kết hợp trên đất nương rẫy bỏ hóa, trái ngược với canh tác du canh và độc canh, cho 
phép sử dụng đất lâu dài mà không cần phải đốt hay tăng quá trình suy thoái đất. Hệ thống này là 
một phương pháp phục hồi hiệu quả được sử dụng để chuyển đổi đất bị thoái hóa thành các diện 
tích đất có khả năng sản xuất và bền vững. Bằng cách sử dụng động lực phục hồi tự nhiên2, các 
loài tiên phong được đưa vào để ổn định và phục hồi các khu vực bỏ hóa. Các hệ thống canh tác 
thâm canh thay thế cho các diện tích canh tác nương rẫy cũng góp phần giảm tổng lượng các-bon 
(Ziegler và cộng sự 2010). Các thảo luận về chính sách quốc tế liên quan đến REDD+ đã ủng hộ vai 
trò của cảnh quan rừng hỗn hợp, cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái trong bức tranh về sử dụng đất 
của nông hộ nhỏ, bao gồm canh tác nương rẫy và Nông Lâm kết hợp. Mặc dù vậy, các sáng kiến 
quản trị rừng trên qui mô toàn cầu và chính phủ các quốc gia vẫn tiếp tục nhấn mạnh việc thay 
thế đất nương rẫy bằng các loại hình sử dụng đất khác, xem như một nguyên nhân gây phá rừng, 
không hiệu quả trong việc cải thiện sinh kế và giảm phát thải khí nhà kính hơn các loại hình sử 
dụng đất khác. Trong khi, các hệ thống Nông Lâm kết hợp cung cấp các bể chứa các-bon hiệu quả 
trên và dưới mặt đất.

4. Chuyển đổi bền vững
Trong khi những chuyển đổi sử dụng đất chủ yếu tiếp tục diễn ra ở Đông Nam Á, vẫn có những 
hoài nghi về tác động của các loại hình sử dụng đất thay thế - đặc biệt là các hệ thống thâm canh, 
luân canh và rừng phòng hộ - có liên quan đến an ninh về sinh kế và dịch vụ hệ sinh thái so với các 
hệ thống canh tác nương rẫy hiện có (Dressler và cộng sự 2014) vẫn tồn tại.

Chuyển đổi từ hệ thống canh tác nương rẫy sang các loại hình sử dụng đất khác có thể ảnh hưởng 
tiêu cực đến đa dạng sinh học và độ màu mỡ của đất, do đất bị sử dụng ở cường độ cao hơn (Cruz 
2015). Nông dân cũng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực về an ninh lương thực, tiếp cận sử dụng đất và 
bản sắc văn hoá. Một quá trình chuyển đổi dần dần sang các hệ thống Nông Lâm kết hợp có tiềm 
năng lớn trong việc cải thiện các hoạt động du canh và đưa ra các lựa chọn thay thế cho các hệ 
thống cây trồng độc canh lâu dài.
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Các hệ thống canh tác 
độc canh chuyên canh

Các hệ thống Nông Lâm kết hợp 
trên đất nương rẫy bỏ hóa

Điểm mạnh •	 Lợi ích kinh tế của nông dân tăng 
lên do chuyên canh. 

•	 Đa dạng sản xuất, cải thiện khả năng 
phục hồi, sinh kế và chế độ ăn uống 
của người dân.

•	 Duy trì các dịch vụ hệ sinh thái thiết yếu.
•	 Cho phép sử dụng đất lâu dài và cung 

cấp bể chứa các-bon hiệu quả. 

Điểm yếu •	 Nông dân dễ bị tổn thương về kinh 
tế hơn khi mất mùa hoặc các biến 
động bất lợi của thị trường.

•	 Thay thế rừng mà không đảm bảo 
sử dụng đất bền vững. 

•	 Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc 
từ năng lượng hóa thạch, chi phí 
cao và có hại (phân bón, thuốc trừ 
sâu, thuốc diệt cỏ).

•	 Tiềm năng không được phát huy và 
bị hạn chế.

•	 Được xem là đất hoang hóa và suy 
thoái. 

Cơ hội •	 Các chính sách hỗ trợ mở rộng 
nhanh chóng.

•	 Chuyển biến dần giúp phục hồi đất 
bỏ hóa bị suy thoái. 

Thách thức •	 Tính bền vững môi trường thấp. 
•	 Giảm khả năng sản xuất theo thời 

gian do đất dần bị suy thoái.

•	 Chưa được đề cập trong các loại hình 
sử dụng đất. 

•	 Thiếu đảm bảo về quyền sử dụng đất 
và thiếu sự công nhận.

•	 Nhanh chóng chuyển sang trồng cây 
ngắn ngày hoặc chuyên canh, độc canh.

Bảng 1. Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các hệ thống canh tác độc canh chuyên canh với hệ thống 
Nông Lâm kết hợp trên đất nương rẫy bỏ hóa

Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Thế giới



6   |  POLICY BRIEF

Khuyến nghị

Từ chiến lược thúc đẩy An ninh lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (FAF) của ASEAN và các 
quốc gia thành viên ASEAN (AMS) có thể lên kế hoạch hành động như sau.

•	 Triển khai các chính sách thúc đẩy các hệ thống Nông Lâm kết hợp trên đất nương rẫy bỏ hóa 
bằng cách sử dụng động lực kế thừa tự nhiên nhằm khôi phục các diện tích đất hoang bị sử 
dụng quá mức và suy thoái như là một phần của quản lý rừng và đất bền vững. 

•	 Mở rộng Nông Lâm kết hợp trên đất bỏ hóa và được tính vào chương trình hành động phù 
hợp điều kiện của quốc gia và đóng góp tự nguyện ở cấp quốc gia trong giảm thiểu biến đổi 
khí hậu (NAMA và NDC).

•	 Xây dựng năng lực, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho nông dân làm nương rẫy để thực 
hiện các hệ thống Nông Lâm kết hợp. Cung cấp khả năng tiếp cận nguồn giống chất lượng cao, 
nâng cao kiến thức về quản lý cây trồng, trau dồi kỹ năng và tiếp cận thông tin.

•	 Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị cho các sản phẩm Nông Lâm kết hợp, cung cấp thông tin thị 
trường đầy đủ, đồng thời kết nối người dân làm nương rẫy với thị trường và thúc đẩy hội 
nhập khu vực. 

•	 Bảo đảm quyền hưởng dụng của người nông dân làm nương rẫy trên diện tích đất nương rẫy 
thông qua các ưu đãi do nhà nước bảo trợ (ví dụ quản lý rừng dựa vào cộng đồng) và cải cách 
nông nghiệp với mục đích khuyến khích đầu tư dài hạn vào Nông Lâm kết hợp.

Chú thích

1.	 Thuật ngữ này có nghĩa là ‘đất dốc’ (taung) và ‘canh tác’ (ya) do ông Dietrich Brandis (1824-
1907), một cán bộ lâm nghiệp người Đức, nêu ra vào những năm 1850. Ông là người đã làm 
việc cho Cơ quan Dịch vụ Lâm nghiệp Hoàng gia Anh ở Miến Điện. Theo hệ thống Taungya, 
người nông dân được phép canh tác ở các trang trại mới thành lập (Watson 2013).

2.	 Về bản chất, thực vật thực hiện duy trì qua các thế hệ theo một quá trình năng động, liên tục 
được gọi là ‘kế thừa tự nhiên’ (Goetsch 1992). Động lực kế thừa tự nhiên là các quá trình tự 
nhiên quan sát được sự thay đổi trong cấu trúc của loài, ví dụ, sau một đám cháy.

Ngô trên diện tích đất nương rẫy bỏ hóa | Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Thế giới/Mr.Sarun Jit-aree
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ASEAN Working Group on Social Forestry (AWG-SF) is government-initiated network that aims to strengthen social forestry in
Southeast Asia through the sharing of information and knowledge. AWG-SF established by the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) Senior Officials on Forestry (ASOF) in August 2005, linking government forestry policy makers directly with the civil society
organizations, research organizations, academia, private sector, and all of whom share a vision of promoting social forestry policy and
practices in ASEAN.

The ASEAN-Swiss Partnership on Social Forestry and Climate Change (ASFCC) is a Partnership Programme of ASEAN that aims
to contribute to the ASEAN Mandate and Policy Framework through support for the ASEAN Working Group on Social Forestry and the
ASEAN Multi sectoral Framework on Climate Change towards Food Security.

For more information, contact
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Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62-21-5703246, ext 478 - Fax: +62-21-5730136 
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Tel: +(62) 251 8625415 | Fax: +(62) 251 8625416
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www.worldagroforestry.org/region/southeast-asia
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